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TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TÂY BẮC 

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD 

 

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 

(Kèm theo kế hoạch số: 722/ KH-CĐNTTB-KT, ngày 23 tháng 11 năm 2023) 

TT NGÀY THI GIỜ THI LỚP MÔN THI PHÒNG  GHI CHÚ 

1 
Thứ ba 

07/11/2023 
Chiều 13h30 

Trung cấp Hội họa (5210.103.21) Trang trí 409 

Đã hoàn thiện 

Trung cấp Hội họa (5210.103.22) Kí hoạ 1 410 

2 
Thứ năm 

09/11/2023 
Chiều 13h30 Trung cấp Hội họa (5210.103.22) 

Trang trí 1 
410 

Nghiên cứu vốn cổ 

3 
Thứ bẩy 

25/11/2023 

Sáng 7h30 Trung cấp Hội họa (5210.103.23) Bố cục 1 409 

Trung cấp Hội họa (5210.103.22) Bố cục 3 410 

Chiều 13h30 
Trung cấp Hội họa (5210.103.22) Hình hoạ 3 

409 Trung cấp Hội họa (5210.103.23) Hình hoạ 1 

Trung cấp Hội họa (5210.103.23) Trang trí 1 

4 
Thứ hai 

04/12/2023 

Sáng 7h30 

CĐ BDNC Phương tây (6210.217.23) 
Lý thuyết âm nhạc 1 309  Cao đẳng Thanh nhạc (6210.225.23) 

CĐ BDNC Truyền thống (6210.216.23) 

CĐ BDNC Phương tây (6210.217.21) Phân tích tác phẩm 

 âm nhạc 
208  

Cao đẳng Thanh nhạc (6210.225.21) 

Chiều 13h30 
CĐ BDNC Phương tây (6210.217.23) 

Lịch sử âm nhạc thế giới 209  Cao đẳng Thanh nhạc (6210.225.23) 

CĐ BDNC Truyền thống (6210.216.23) 

Tối 19h30 

Trung cấp Hội họa (5210.103.23) 
Pháp luật 207  

TC BDNC Phương tây (5210.217.23) 

TC BDNC Truyền thống (5210.216.23) 
Pháp luật 208  

Trung cấp Thanh nhạc (5210.225.23) 

TC NTBD Múa DGDT (5210.207.23) 
Pháp luật 209  

Trung cấp Organ (5210.224.23) 
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TT NGÀY THI GIỜ THI LỚP MÔN THI PHÒNG  GHI CHÚ 

 

5 

 

Thứ ba 

05/12/2023 

Sáng 7h30 

Cao đẳng BDNC Phương tây (6210.217.23) 

Tin học 
Phòng 

máy 
 Cao đẳng Thanh nhạc (6210.225.23) 

CĐ BDNC Truyền thống (6210.216.23) 

Tối 19h30 

Trung cấp Hội họa (5210.103.23) Giải phẫu tạo hình 309  

TC NTBD Múa DGDT (5210.207.23) Đọc nhạc 207  

Cao đẳng Diễn viên Múa (6210.213.22) 
Lịch sử múa 

209  
TC NTBD Múa DGDT (5210.207.22) 

Trung cấp Hội họa (5210.103.21) Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 

Trung cấp Hội họa (5210.103.22) Lịch sử Mỹ thuật Thế giới 

6 
Thứ tư 

06/12/2023 

Sáng 7h30 

Cao đẳng Thanh nhạc (6210.225.22) 

Văn hoá giao tiếp 207  CĐ BDNC Phương tây (6210.217.22) 

Cao đẳng Diễn viên Múa (6210.213.22) 

Cao đẳng Thanh nhạc (6210.225.21) 

Văn hoá giao tiếp 208  CĐ BDNC Phương tây (6210.217.21) 

Cao đẳng Diễn viên Múa (6210.213.21) 

Cao đẳng Thanh nhạc (6210.225.23) 

Pháp luật 209  CĐ BDNC Phương tây (6210.217.23) 

CĐ BDNC Truyền thống (6210.216.23) 

Tối 19h30 

TC BDNC Truyền thống (5210.216.21) 

Hình thức âm nhạc 207  

TC BDNC Phương tây (5210.217.21) 

Trung cấp Thanh nhạc (5210.225.21) 

Trung cấp Organ (5210.224.21) 

Tối 19h00 

Trung cấp Thanh nhạc (5210.225.22) 

Hát dân ca 1 310  
Cao đẳng Thanh nhạc (6210.225.23) 
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TT NGÀY THI GIỜ THI LỚP MÔN THI PHÒNG  GHI CHÚ 

7 
Thứ năm 

07/12/2023 

Sáng 7h30 

CĐ BDNC Phương tây (6210.217.22) 
Hòa thanh 1 207  

Cao đẳng Thanh nhạc (6210.225.22) 

Cao đẳng Diễn viên Múa (6210.213.22) Múa cổ điển châu âu 3 
S3 

 
TC NTBD Múa DGDT (5210.207.23) Múa cổ điển châu âu 1 

TC NTBD Múa DGDT (5210.207.23) Múa dân gian dân tộc 1 
S2 

Cao đẳng Diễn viên Múa (6210.213.22) Múa dân gian dân tộc 3 

Chiều 13h30 

Cao đẳng Thanh nhạc (6210.225.22) Hát dân ca 2 
310 25 

Cao đẳng Thanh nhạc (6210.225.21) Hát dân ca  

TC NTBD Múa DGDT (5210.207.22) Múa cổ điển châu âu 3 
S3 

 
TC NTBD Múa DGDT (5210.207.21) Múa cổ điển châu âu  

TC NTBD Múa DGDT (5210.207.22) Múa dân gian dân tộc 3 
S2 

Cao đẳng Diễn viên Múa (6210.213.22) Biểu diễn tác phẩm múa 1 

  8 
Thứ bảy 

09/12/2023 

Sáng 7h30 Trung cấp Thanh nhạc (5210.225.23) Thanh nhạc 1 310 

 

Chiều 13h30 
Cao đẳng Thanh nhạc (6210.225.23) Thanh nhạc 1 

310 
Cao đẳng Thanh nhạc (6210.225.22) Thanh nhạc 3 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

Chủ nhật 

10/12/2023 

 

 

Sáng 7h30 

 

TC NTBD Múa DGDT (5210.207.23) 

Giáo dục thể chất Sân tập  

TC BDNC Truyền thống (5210.216.23) 

TC BDNC Phương tây (5210.217.23) 

Trung cấp Organ (5210.224.23) 

Trung cấp Thanh nhạc (5210.225.23) 

Trung cấp Hội họa (5210.103.23) 

Trung cấp Thanh nhạc (5210.225.22) Thanh nhạc 3 310  
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TT NGÀY THI GIỜ THI LỚP MÔN THI PHÒNG  GHI CHÚ 

 9 
Chủ nhật 

10/12/2023 
Chiều 13h30 

TC NTBD Múa DGDT (5210.207.21) 

Kỹ năng giao tiếp 207  

TC BDNC Truyền thống (5210.216.21) 

TC BDNC Phương tây (5210.217.21) 

Trung cấp Organ (5210.224.21) 

Trung cấp Thanh nhạc (5210.225.21) 

TC NTBD Múa DGDT (5210.207.22) 
Kỹ năng giao tiếp 208  

TC BDNC Truyền thống (5210.216.22) 

Trung cấp Thanh nhạc (5210.225.22) 
Kỹ năng giao tiếp 209  

TC BDNC Phương tây (5210.217.22) 

Trung cấp Organ (5210.224.22) Kỹ năng giao tiếp 309  

10 
Thứ hai 

11/12/2023 
Tối 19h30 

TC BDNC Truyền thống (5210.216.23) 
Lý thuyết âm nhạc 1 208  

TC BDNC Phương tây (5210.217.23) 

Trung cấp Thanh nhạc (5210.225.23) Lý thuyết âm nhạc 1 209  

Trung cấp Organ (5210.224.23) Lý thuyết âm nhạc 1 308  

TC NTBD Múa DGDT (5210.207.23) Lý thuyết âm nhạc 207  

11 
Thứ ba 

12/12/2023 
Tối 19h30 

TC BDNC Truyền thống (5210.216.23) 
Lịch sử âm nhạc thế giới 208  

TC BDNC Phương tây (5210.217.23) 

Trung cấp Thanh nhạc (5210.225.23) Lịch sử âm nhạc thế giới 209  

Trung cấp Organ (5210.224.23) Lịch sử âm nhạc thế giới 207  

TC BDNC Truyền thống (5210.216.22) 
Hòa thanh 1 308  

Trung cấp Organ (5210.224.22) 

TC BDNC Phương tây (5210.217.22) 
Hòa thanh 1 309  

Trung cấp Thanh nhạc (5210.225.22) 

12 
Thứ tư 

13/12/2023 

Sáng 7h30 

CĐ BDNC Phương tây (6210.217.22) Chuyên nghành 3  508  

CĐ BDNC Phương tây (6210.217.23) 
Chuyên nghành 1 408  

CĐ BDNC Truyền thống (6210.216.23) 

Tối 19h30 Trung cấp Organ (5210.224.23) Organ 1 408  
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TT NGÀY THI GIỜ THI LỚP MÔN THI PHÒNG  GHI CHÚ 

13 
Thứ năm 

14/12/2023 
Tối 19h30 

TC BDNC Truyền thống (5210.216.23) 
Chuyên nghành 1 408  

TC BDNC Phương tây (5210.217.23) 

TC BDNC Truyền thống (5210.216.22) 
Chuyên nghành 3  508  

TC BDNC Phương tây (5210.217.22) 

14 
Thứ sáu 

15/12/2023 
Tối 19h30 Trung cấp Organ (5210.224.22) Organ 3 408  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hòa Bình, ngày  23  tháng  11  năm 2023 

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD 

 

 


